
MOST, MOST OF, THE MOST, MOSTLY VÀ ALMOST – 
PHÂN BIỆT & CÁCH DÙNG 

Bên cạnh việc nắm được các điểm ngữ pháp chính và khó thì việc sử dụng thành 

thạo các cấu trúc đơn giản cũng là một trong những yếu tố quyết định bài kiểm tra, 

bài thi tiếng Anh của bạn có đạt điểm tối đa hay không. Most, most of, the most, 

almost và mostly cũng là điểm ngữ pháp tưởng như đơn giản, dễ làm nhưng lại có 

không ít người mắc lỗi, mất điểm trong các phần bài tập do nhầm lẫn, không phân 

biệt được sự khác nhau giữa chúng.  

Đừng quá lo lắng nếu bạn cũng là một trong những người như thế, bài viết hôm nay 

của mình sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó. Cùng theo dõi tiếp nhé! 

Phân biệt most, most of, the most, almost và mostly 

1. Most, most of và the most  

3 cụm từ này đều có phần cấu trúc được cấu thành từ Most.  

a. Most trong tiếng Anh 

Most chủ yếu đóng những vai trò chính trong câu là đại từ, tính từ và trạng từ. Nó có 

nghĩa là hầu hết, hầu như, gần…. Most thường được sử dụng để biểu thị một mức 

độ số lượng nào đó trên 50%.  



Với mỗi vai trò mà nó đảm nhận, most lại có một cách dùng khác nhau: 

●​ Khi đóng vai trò là đại từ 

Ở vị trí đại từ trong câu, đằng sau most luôn là một danh từ số nhiều và động từ của 

nó cũng phải được chia số nhiều.  

Ex:  

 

Most Japanese people are friendly and patient.  

(Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn.) 

 

Most cars in Vietnam are imported.  

(Hầu hết xe hơi tại VN được nhập khẩu.) 

●​ Khi đóng vai trò là một tính từ 



Với vị trí là một tính từ trong câu, most được coi như một dạng cấp cao nhất của 

much và many. Nó có nghĩa là nhất, gần như nhất. 

Khi bạn muốn nói đến một điều gì đó nhiều, nhiều nhất trong những thứ nhiều xung 

quanh nó, bạn có thể sử dụng most để biểu thị.  

Ex: 

I love my family most.  

(Tôi yêu gia đình mình nhất.) 

I like watching dramas, comedies but I like cartoon most.  

(Tớ thích xem phim chính kịch, phim hài nhưng thích nhất là hoạt hình.) 

●​ Ngoài ra, most còn có vai trò của một trạng từ trong câ 

Khi ở vai trò này, nghĩa của most cũng không quá khác, nó có ý nghĩa gần với “very” 

(rất, vô cùng). Trong các trường hợp nói hàng ngày hay các bài nói không trang 

trọng, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng most thay cho very.  

Ex: 



That movie was most unusual.  

(Bộ phim đó thật sự không tầm thường.) 

You are most kind.  

(Cậu thật là tốt.) 

b. Most of trong tiếng Anh 

Bản chất thì từ cũng chỉ là một dạng mở rộng của most và cũng có nghĩa là phần 

lớn, hầu như… 

Thế nhưng cách sử dụng của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Chúng hoàn toàn 

không thể thay thế được vị trí cho nhau trong một câu.  

Khi chúng ta dùng most trước một danh từ thì danh từ đó đang biểu thị cho một cái 

chung chung với phạm vi rộng. Còn danh từ mà ta sử dụng với most of sẽ có nghĩa 

cụ thể, hẹp hơn và người nghe hoàn toàn có thể xác định được danh từ đó.  

Hiểu một cách ngắn gọn thì most of thể hiện một tỉ lệ trong một nhóm đã được chia 

ra từ một tổng thể lớn.  

Ex: 



Most of the Japanese people in my class are friendly and patient.  

(Phần lớn người Nhật trong lớp tớ thì thân thiện và kiên nhẫn.) 

Hãy cùng nhìn lại ví dụ của most mà mình đã nêu ra  

Most Japanese people are friendly and patient.  

(Hầu hết người Nhật thì thân thiện và kiên nhẫn.) 

Hai câu có nghĩa khá tương đồng nhau nhưng phạm vị của most of (trong lớp) hẹp 

hơn là most (chung chung, không xác định). 

Vì vậy, để sử dụng đúng most of, chúng ta cần chú ý sau most sẽ được chia làm hai 

dạng: 

●​ Sau most of là một từ chỉ sự sở hữu : my, his, Lan’s… 

●​ Most of a/an/the/this/that/these/those + N( số nhiều) 

Ex: 

I’ve spent most of my life in Boston. 



(Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình ở Boston.) 

 

c. The most trong tiếng Anh  

The most có lẽ quen thuộc hơn cả vì nếu bạn đã học về so sánh hơn nhất thì the 

most không còn xa lạ gì. Khi bạn muốn nói đến mức độ cao nhất hoặc thấp nhất của 

một tính từ nào đó, bạn sử dụng the most để nói. 

Tuy nhiên hãy lưu ý, the most khi sử dụng trong câu so sánh nhất thì tính từ sau nó 

luôn phải là tính từ dài.  

Ex: 



Of the three sister, she is the most beautiful. 

(Trong 3 chị em, cô ấy là xinh nhất.) 

Summer is the most colourful time of year. 

(Mùa hè là khoảng thời gian đặc sắc nhất trong năm.) 

2. Almost trong tiếng Anh 

Almost có nghĩa gần với nearly, có ý nghĩa là gần, sắp khi nói về thời gian, kích cỡ, 

số đo hay sự tiến bộ của một quá trình nào đó.  

Almost có vai trò là một trạng từ trong câu, thường đứng trước tính từ hoặc động từ 

nào đó. Almost không bao giờ đi trực tiếp với danh từ, nếu muốn đi với danh từ 

chúng ta phải sử dụng all, every đi kèm.  

Các cấu trúc thường thấy của almost: 

Almost + adj 

Almost + V 



Almost + every + N(số ít) + V(số ít) 

Almost + all (the) + N(số nhiều) + V(số nhiều) 

●​ Almost được dùng khi nói tiến độ của một quá trình 

Thường trong trường hợp này nó sẽ đi với động từ 

Ex: 

I almost finished with my homework. 

(Tôi gân hoàn thành xong bài tập về nhà của mình rồi.) 

●​ Almost khi nói về kích thước, số đo, thời gian  

Sau almost thường sẽ là con số 

Ex: 

She is almost one meters seventy.  



(Cô ấy cao gần một mét bảy.) 

It’s almost July.  

(Nó gần đến tháng 7 rồi.) 

●​ Almost khi nói về hai thứ có đặc điểm gần giống nhau  

Ex: 

Cats are almost like tigers, but smallers. 

(Loài mèo gần giống với hổ nhưng nhỏ hơn.) 

●​ Cuối cùng, almost còn đi với các từ phủ định hoặc đại từ không xác định như 

never, ever, nobody, anybody, anything hay nothing… 

Ex: 

I almost never watch TV. 



(Tôi gần như không bao giờ xem ti vi.) 

She can eat almost anything. 

(Cậu ấy có thể ăn hầu như bất cứ thứ gì.) 

3. Mostly trong tiếng Anh 

Mostly có vai trò như một trạng từ trong câu, nó có nghĩa là gần như, phần lớn, hầu 

như. Mostly thường bổ nghĩa cho trạng từ, tính từ hay động từ. 

Mostly có nghĩa gần giống với mainly, most often hay in most cases… 

Mostly được sử dụng trong câu còn với mục đích nhấn mạnh và mức độ, số lượng 

đi với mostly gần như là tuyệt đối, chiếm khoảng 80-90%. 

Ex: 

The weather here is mostly sunny, but sometimes it rains.  

(Thời tiết ở đây chủ yếu là nắng, chỉ thi thoảng mới có mưa.) 

-> Vậy có nghĩa là trời nắng chiếm đến 90% và mưa chiếm 10% 



School is mostly fun, but sometimes ít can be difficult. 

(Trường học chủ yếu khá là vui nhưng thi thoảng nó có thể rất khó.) 

Một vài cấu trúc thú vị khác  

●​ At most: tối đa >< At least: tối thiểu 

Ex: 

At most, the trip will cost $2000. 

(Phí của chuyến đi tối đa là 2000 đô.) 

At least 600 visitors come here everyday  

(Có tối thiểu 600 khách du lịch tới đây mỗi ngày.) 

●​ Make the most of st: tận dụng cái gì 

Ex: 



I will make the most of this summer vacation to learn English. 

(Tôi sẽ tận dụng tối đa kỳ nghỉ hè này để học tiếng Anh.) 

Bài tập vận dụng 

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé! 

Câu 1: ____ people knew this was not true. 

 Most 

 Mostly 

 Most of 

 The most 

Câu 2: I ____ died when I fail my exam. 

 most 

 mostly 



 most of 

 almost 

Câu 3: I love my mom _____. 

 mostly 

 most 

 almost 

 the most 

Câu 4: She has eaten _____ cake. 

 most that 

 most of that 

 mostly that 

 almost that 

Câu 5: My weekends were spent _____ alone. 



 most 

 mostly 

 most of 

 almost 

Câu 6: She wasn’t as intelligent as her sisters, but she was _____ beautiful. 

 almost 

 most of 

 the most 

 mostly 

Câu 7: The sauce is _____ cream. 

 most of 

 mostly 

 almost 



 the most 

Câu 8: _____ Japanese people are friendly and patient. 

 Most of 

 Most 

 Mostly 

 Almost 

Câu 9: Among the donors listed therein, Mr. Green donated _____ money for 

this charity event. 

 the most 

 most 

 mostly 

 almost 

Câu 10: Dinner's ______ ready. 

 almost 



 mostly 

 most of 

 most 

 

Nắm vững những kiến thức nhỏ lẻ, cơ bản này không chỉ giúp bạn có thể đạt được 

một số điểm tương đối mà thậm chí còn có thể là tuyệt đối. Bởi có những khi cái làm 

chúng ta chủ quan mất điểm chính là những phần ngữ pháp đơn giản như most, 

most of, the most, almost và mostly. Vậy nên hãy chú ý nắm vững và sử dụng chúng 

thật chính xác. Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ không còn nhầm lẫn về vị trí và 

cách dùng của các cụm từ này. Chúc bạn luôn học tốt. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết! 
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